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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân bón và mật độ cấy đến năng suất giống ĐH12 được 

bố trí theo kiểu hai nhân tố (Split-plot) với 4 mật độ cấy trên 4 liều lượng bón. Thí nghiệm được tiến hành tại 3 vùng 

sinh thái trong vụ Xuân và vụ Mùa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại vùng đồng bằng sông Hồng, cấy 40 khóm/m
2
 

trong cả vụ Xuân và Mùa, bón phân với lượng 100kg N + 100kg P2O5 + 75kg K2O/ha (Vụ Xuân) và 90kg N + 90kg 

P2O5 + 68kg K2O/ha (Vụ Mùa); tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, cấy ở mật độ 40 khóm/m
2
 trong cả vụ Xuân và 

Mùa, bón phân với lượng 120kg N + 120kg P2O5 + 90kg K2O/ha (vụ Xuân) và 90kg N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha 

(Vụ Mùa); tại vùng Bắc Trung bộ, cấy mật độ 40 khóm/m
2
, bón phân với lượng 120kg N + 100kg N + 100kg P2O5 + 

75kg K2O/ha trong vụ Xuân và cấy 45 khóm/m
2
, bón phân với lượng 90kg N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (Vụ Hè 

Thu) cho năng suất cao nhất. 

Từ khóa: Mật độ cấy, phân bón, giống lúa thuần ĐH12. 

Determination of Suitable Fertilizer Dose and Transplanting Density  
for Inbred Rice Cultivar ĐH12 Grown in Northern Provinces Of Vietnam 

ABSTRACTS 

The objective of this study was to evaluate the effects of transplanting density and fertilizer doses for inbred rice 

cultivar ĐH12 yield. The experiments were designed by using the two factors (Split-plot type) with four transplanting 

density levels and four fertilizer doses. These experiments were conducted in three northern provinces in the spring 

and summer seasons. For the Red River Delta, ĐH12 has shown that the optimal transplanting was at 40 plants/m
2
 

both spring and summer season, chemical manure 100kg N + 100kg P2O5 + 75kg K2O/ha (spring season) and 90kg 

N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (summer season). For the mountainous north areas, it should be at 40 plants/m
2
 both 

spring and summer seasons, chemical manure 120kg N + 120kg P2O5 + 90kg K2O/ha (spring season) and 90kg N + 

90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (summer season). Similarly, in Northern Central area, ĐH12 would be 40 plants/m
2
 in the 

spring season and 45 hills/m
2
 in the autumn season, chemical manure 120kg N + 100kg N + 100kg P2O5 + 75kg 

K2O/ha (spring season) and 90kg N + 9Okg P2O5 + 68kg K2O/ha (autumn season). 

Keywords: Transplanting density, fertilizer, inbred rice cultivars ĐH12. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đối vĆi cây lúa, phân bón góp phæn tăng 

năng suçt 40%. Phân bón là yếu tố quan trọng 

nhçt trong thåm canh, nång cao năng suçt lúa 

đồng thąi cüng chiếm tČ lệ cao trong chi phí sân 

xuçt lúa (Feng, 2012). Nhiều kết quâ nghiên 

cĀu ć các nþĆc trên thế giĆi chî ra rằng khâ 

năng hçp thý phân bón cûa cây lúa rçt thçp, 

dẫn tĆi hiệu suçt sā dýng phân thçp. Đối vĆi 

phån đäm, lþĉng phån đäm bón cho cây lúa chî 

đþĉc cây hçp thý khoâng 40%; 40% bð mçt đi do 

bốc hĄi, rāa trôi... và 20% còn läi đþĉc lþu giĂ 

trong đçt, một phæn đþĉc sā dýng trong vý tiếp 

theo. Vì vậy phâi cò cách bòn để sao cho cây lúa 

hçp thu đþĉc nhiều nhçt bằng cách điều chînh 
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lþĉng đäm bón ć các mùa vý khác nhau, đối vĆi 

các chân đçt, giống lúa khác nhau và vào thąi 

điểm nào cho thích hĉp (Nguyễn Văn Bộ, 2014). 

Nghiên cĀu về lþĉng phån bòn và phþĄng 

thĀc bón, Weon (2012) cho thçy mĀc 70kg N/ha 

thích hĉp cho giống lúa thuæn đät năng suçt và 

tČ lệ gäo xát cao nhçt. Theo Sarker (2002), hiệu 

suçt sā dýng lân ć giai đoän đæu cao hĄn giai 

đoän cuối do đò phâi bòn lòt để đáp Āng nhu cæu 

dinh dþĈng cho cây lúa. Bên cänh đò, tác giâ cho 

rằng tÿ khi lúa phån hoá đñng đến bắt đæu trỗ, 

cây hút kali nhiều nhçt để đáp Āng dinh dþĈng 

cho quá trình hình thành và vào chắc cûa hät. 

Täi Việt Nam, theo Nguyễn Văn Chiến (2014) 

để đät năng suçt trung bình 10 tçn thóc/ha/2 

vý/năm, cåy lúa đã lçy đi một lþĉng dinh dþĈng 

là 222kg N + 71kg P2O5 + 316kg K2O/ha. Theo 

Nguyễn Văn Bộ và cs. (2003), các giống lúa khác 

nhau có lþĉng hút dinh dþĈng khác nhau: lúa 

đða phþĄng, cổ truyền hút 15 - 25kg N + 2,5 - 

4,0kg P2O5 + 30 - 35kg K2O/ha; lúa thuæn câi 

tiến hút 80 - 100kg N + 40 - 50kg P2O5 + 100 - 

120kg K2O/ha; lúa lai hút 120 - 150kg N + 60 - 

75kg P2O5 + 150 - 180kg K2O/ha. 

Giống lúa thuæn ĐH12 do Viện Nghiên cĀu 

và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam chọn täo thông qua chọn lọc phâ hệ tÿ 

quæn thể phân ly cûa tổ hĉp lai HþĄng Cốm 

(R2)/R9311. Giống ĐH12 cò thąi gian sinh 

trþćng ngắn, phù hĉp vĆi trà Xuân muộn, Mùa 

sĆm hoặc Hè Thu ć các tînh phía Bắc. Để giống 

ĐH12 phát huy hết tiềm năng về năng suçt, cæn 

có các nghiên cĀu để xác đðnh đþĉc mật độ cçy, 

lþĉng phân bón phù hĉp cho giống. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

 Giống lúa thuæn ĐH12 do Viện Nghiên cĀu 

và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam sân xuçt, đâm bâo chçt lþĉng cûa Bộ 

NN&PTNT. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm đþĉc thăc hiện trong 02 vý 

(Mùa 2018 và Xuân 2019) täi 3 vùng sinh thái: 

miền núi phía Bắc (xã Võ Miếu, huyện Thanh 

SĄn, tînh Phú Thọ, đçt làm thí nghiệm là đçt 

feralit đó vàng phát triển trên phiến thäch sét), 

đồng bằng sông Hồng (TT Trâu QuĊ, Gia Lâm, 

Hà Nội, đçt làm thí nghiệm là đçt phù sa không 

đþĉc bồi đắp thþąng xuyên), Bắc Trung bộ 

(Träm Khâo nghiệm giống cây trồng Yên 

Thành, Thð trçn Yên Thành, huyện Yên Thành, 

tînh Nghệ An, đçt làm thí nghiệm là đçt phù sa 

không đþĉc bồi, trung tính, ít chua). 

MĀc phân bón và mật độ cçy chung cho câ 3 

vùng, cý thể: Trong vý Xuân (X), thí nghiệm 

đþĉc bố trí 4 mĀc phân bón và 4 mật độ khác 

nhau: Phân bón (theo tČ lệ N:P:K = 1:1:0,75), cý 

thể: P1 = 80kg N + 80kg P2O5 + 60kg K2O/ha;  

P2 = 100kg N + 100kg P2O5 + 75kg K2O/ha;  

P3 = 120kg N + 120kg P2O5 + 90kg K2O/ha;  

P4 = 140kg N + 140kg P2O5 + 105kg K2O/ha; 

Mật độ cçy: M1: 35 khóm/m2; M2: 40 khóm/m2; 

M3: 45 khóm/m2; M4: 50 khóm/m2. Trong vý 

Mùa (M), số mĀc phân bón và mật độ giống nhþ 

vý Xuån nhþng lþĉng phân bón cûa các mĀc 

giâm hĄn, cý thể: P1: 70kg N+ 70kg P2O5 + 53kg 

K2O/ha; P2: 90kg N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha; 

P3: 110kg N + 110kg P2O5 + 83kg K2O/ha;  

P4: 130kg N + 130kg P2O5 + 98kg K2O/ha. 

Thí nghiệm đþĉc bố trí theo kiểu ô lĆn ô nhó 

(Split-plot), diện tích cûa 1 ô thí nghiệm mật độ 

là 10m2, mỗi công thĀc đþĉc lặp läi 03 læn, cçy 

02 dânh/khóm (Gomez & Gomez, 1984). 

Thąi điểm gieo mä: trong vý Xuân täi vùng 

miền núi phía Bắc: 20/1/2018; vùng đồng bằng 

sông Hồng: 10/1/2018; vùng Bắc Trung bộ: 

5/1/2018. Trong vý Mùa täi vùng miền núi phía 

Bắc: 20/6/2018; vùng đồng bằng sông Hồng: 

20/6/2018; vùng Bắc Trung bộ (Hè Thu): 

25/5/2018. 

Thąi điểm cçy: ć tçt câ các vùng, trong vý 

Xuân cçy khi mä đþĉc 5,5-6,0 lá; trong vý Mùa 

cçy khi mä đþĉc 18 ngày. 

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học, mĀc 

độ nhiễm sâu bệnh, năng suçt cûa giống theo 

phþĄng pháp cûa Viện Nghiên cĀu lúa Quốc tế 

(IRRI, 2002). 

Số liệu thí nghiệm đþĉc xā lý bằng phæn 

mềm Excel. Năng suçt thăc thu đþĉc phân tích 

phþĄng sai ANOVA theo chþĄng trình 

IRRISTAT 5.0 và các giá trð trung bình đþĉc so 

sánh tÿng cặp đôi thông qua giá trð LSD0,05. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng  

và năng suất cûa giống ĐH12 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Mức 
phân 

Mật 
độ 
cấy 

Thời gian  
sinh trưởng 

(ngày) 

Số  
bông/m

2
 

Số hạt 
chắc/bông 

Khối lượng 
1.000 (g) 

Năng suất 
lý thuyết  
(tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu 
(tạ/ha) 

X M X M X M X M X M X M 

P1 M1 132 105 255,5 217,0 147,4 150,7 23,8 24,0 89,6 78,5 70,8 60,3 

M2 132 105 252,0 238,5 147,6 142,5 23,9 24,0 88,9 81,6 72,1 66,7 

M3 132 105 279,0 231,0 143,6 137,9 24,0 24,0 96,2 76,5 73,1 65,2 

M4 132 105 255,0 227,2 142,5 134,2 23,8 24,0 86,5 73,2 73,7 58,1 

P2 M1 134 105 248,5 220,5 154,2 164,6 23,9 24,0 91,6 87,1 77,0 67,7 

M2 134 105 297,0 265,5 147,9 159,8 23,9 24,0 105,0 101,8 82,4 73,7 

M3 134 105 272,0 297,0 151,4 131,2 24,0 24,0 98,9 93,5 79,1 68,0 

M4 134 105 260,0 283,5 145,4 128,1 24,0 24,0 90,7 87,2 69,4 67,5 

P3 M1 136 107 252,0 241,5 152,7 147,7 24,0 24,0 92,4 85,6 74,3 69,5 

M2 136 107 272,0 243,0 151,2 136,7 24,1 24,0 99,1 79,7 76,9 68,2 

M3 136 107 270,0 242,0 147,3 127,0 23,9 24,0 95,1 73,8 78,0 65,1 

M4 136 107 285,0 235,7 144,7 127,0 23,8 24,0 98,1 71,8 74,0 55,4 

P4 M1 136 109 241,5 238,9 149,4 153,1 24,0 24,0 86,6 87,8 70,6 67,1 

M2 136 109 264,0 237,1 146,5 148,5 23,9 24,0 92,5 84,5 75,9 60,2 

M3 136 109 270,0 230,5 144,9 142,1 23,8 24,0 93,1 78,6 75,7 55,9 

M4 136 109 290,0 228,6 143,3 134,2 23,8 22,0 98,9 67,5 72,1 55,5 

CV (%)         4,1 4,5 

LSD0,05(M)         2,3 2,1 

LSD0,05(P)         2,3 2,1 

LSD0,05(PxM)         4,6 3,8 

Ghi chú: X: vụ Xuân 2018; M: vụ Mùa 2018 . 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tại vùng đồng bằng sông Hồng 

Trong điều kiện vý Mùa, thąi gian sinh 

trþćng ít chðu ânh hþćng cûa liều lþĉng phân 

bón và mật độ cçy. Điều đáng chú ċ là thąi gian 

sinh trþćng cûa giống ĐH12 ć mĀc phân bón và 

mật độ khác nhau dao động tÿ 105-109 ngày, 

trong đò công thĀc P4M4 có thąi gian sinh 

trþćng kéo dài nhçt. Nhận thçy, có một xu 

hþĆng chung là khi tăng lþĉng phân bón lên 

đồng nghïa vĆi việc thąi gian sinh trþćng cûa 

giống kéo dài theo. Trên cùng một mĀc phân 

bón, khi mật độ cçy tăng tÿ M1 lên M4, thąi 

gian sinh trþćng tăng nhþng chênh lệch không 

đáng kể, chî tÿ 1-4 ngày. 

Trong điều kiện vý Xuân, trên cùng một 

mĀc phân bón, khi mật độ tăng tÿ M1 đến M4, 

thąi gian sinh trþćng cò xu hþĆng tăng dæn 

nhþng mĀc độ chênh lệch là không đáng kể. 

TþĄng tă, khi tăng liều lþĉng phân bón tÿ P1 

đến P4, thąi gian sinh trþćng cò tăng nhþng 

không đáng kể, biến động tÿ 2-4 ngày. 

Kết quâ đánh giá ânh hþćng cûa mĀc phân 

bón và mật độ cçy đến các yếu tố cçu thành 

năng suçt và năng suçt cûa giống lúa ĐH12 

trong vý Mùa cho thçy: Số bông/m2 biến động tÿ 

217,0 bông (P1M1) đến 297,0 bông (P2M3). Ở 

cùng một mĀc phân bón, số bông có chiều hþĆng 

tăng khi mật độ cçy tăng lên. Số hät/bông cüng 

có să khác nhau rõ rệt ć các công thĀc phân bón 

và mật độ cçy khác nhau, số hät/bông biến động 
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tÿ 158,1 hät (P2M4) đến 194,6 hät (P2M1), nhìn 

chung số hät/bông tČ lệ nghðch vĆi mật độ gieo 

trồng. Khối lþĉng 1.000 hät là đặc trþng cho 

giống nên ít bð thay đổi theo điều kiện cûa môi 

trþąng. Năng suçt thăc thu cûa giống lúa thuæn 

ć các công thĀc biến động khá lĆn tÿ 55,5 tä/ha 

(P4M4) đến 73,7 tä/ha (P2M2). Ở công thĀc 

P2M2, năng suçt cûa giống ĐH12 đät cao nhçt 

và sai khác cò ċ nghïa so vĆi các công thĀc còn 

läi. Nhþ vậy, trong điều kiện vý Mùa để giống 

lúa thuæn ĐH12 đät năng suçt cao nên cçy ć 

mật độ 40 khóm/m2 và bón phân theo mĀc 90kg 

N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha.  

Trong điều kiện vý Xuân, tçt câ các yếu tố 

cçu thành năng suçt đều tăng khi tăng lþĉng 

phân bón tÿ P1 đến P2 sau đò giâm dæn täi 

mĀc phån bòn P3 và P4. Khi tăng lþĉng phân 

bón tÿ P1 đến P3, số bông/m2 tăng sau đò giâm 

täi mĀc phân P4; trong cùng một mĀc phân, số 

bông/m2 tăng khi tăng mật độ cçy. Số hät/bông 

cûa giống cüng tăng theo mĀc phån nhþng läi 

giâm dæn khi tăng mật độ cçy. Nhþ vậy, trong 

quá trình phån hòa đñng, số hoa lúa chî tăng 

theo lþĉng phân bón và mật độ cçy ć một giĆi 

hän nhçt đðnh, vþĉt quá giĆi hän đò số hoa 

không tăng thêm. TČ lệ hät chắc tăng lên khi 

tăng mĀc phân bón tÿ P1-P2 và giâm đi khi 

tăng mật độ cçy M1-M4 nhþng läi ít có sai 

khác giĂa các công thĀc täi mĀc phån cao hĄn 

và mật độ cao hĄn. TČ lệ hät chắc cao nhçt 

86,1% ć công thĀc P2M1. Năng suçt thăc thu 

cûa giống lúa thuæn ĐH12 ć các công thĀc biến 

động khá lĆn tÿ 69,4 tä/ha (P1M4) đến 82,4 

tä/ha (P2M2). Nhþ vậy, có thể kết luận, trong 

điều kiện vý Xuån, để giống lúa thuæn ĐH12 

đät năng suçt cao, nên cçy ć mật độ 40 

khóm/m2 và bón phân theo mĀc 100kg N + 

100kg P2O5 + 75kg K2O/ha. 

Bâng 2. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy  

và đến mức độ nhiễm sâu bệnh cûa giống ĐH12 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Mức phân Mật độ cấy 

Bệnh hại (điểm) Sâu hại (điểm) 

Khô vằn Đạo ôn lá Bạc lá Cuốn lá Đục thân Rầy nâu 

X M X M X M X M X M X M 

P1 M1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 3 

M2 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 0 3 

M3 0 0 1 1 0 0 1 5 0 1 0 5 

M4 1 1 1 3 0 3 0 5 0 3 1 5 

P2 M1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 3 

M2 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0 3 

M3 0 3 1 3 0 1 1 5 0 1 0 5 

M4 0 3 3 3 0 3 0 5 1 3 1 5 

P3 M1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 0 3 

M2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 5 

M3 1 1 3 3 0 1 0 5 1 3 1 5 

M4 0 3 3 3 1 3 1 5 1 3 1 5 

P4 M1 1 0 3 1 0 1 0 3 1 1 0 3 

M2 1 1 3 3 0 1 0 5 0 3 1 3 

M3 0 1 3 3 0 3 1 5 1 3 1 5 

M4 0 3 3 3 0 3 1 5 0 3 1 5 

Ghi chú: X: vụ Xuân 2018; M: vụ Mùa 2018; điểm 0 - không bị hại; 1 - bị hại rất nhẹ; 3 - bị hại nhẹ; 5 - bị hại 

trung bình; 7 - bị hại nặng; 9 - bị hại rất nặng.   
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 Bâng 3. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng  

và năng suất cûa giống ĐH12 tại Thanh Sơn, Phú Thọ 

Mức 
phân 

Mật 
độ 

Thời gian sinh 
trưởng (ngày) 

Số bông/m
2
 

Số hạt 
chắc/bông 

Khối lượng 1.000 
(g) 

Năng suất lý 
thuyết (tạ/ha) 

Năng suất 
thực thu (tạ/ha) 

X M X M X M X M X M X M 

P1 M1 130 107 233,1 206,5 146,5 152,5 24,0 24,0 82,0 75,6 60,5 57,2 

M2 130 107 240,5 224,3 145,2 144,2 24,0 24,0 83,8 77,6 62,1 58,1 

M3 130 107 245,6 227,6 137,5 142,8 24,0 24,0 81,0 78,0 59,8 59,3 

M4 130 107 250,2 228,3 136,8 138,4 24,0 24,0 82,2 75,8 61,2 56,4 

P2 M1 132 108 246,9 216,3 141,9 158,4 24,0 24,0 84,1 82,2 63,2 62,7 

M2 132 108 258,5 235,8 137,6 156,8 24,0 24,0 85,3 88,7 64,7 67,3 

M3 132 108 270,1 242,3 128,7 143,4 24,0 24,0 83,4 83,4 62,8 62,4 

M4 132 108 278,2 247,5 124,7 132,3 24,0 24,0 83,3 78,6 62,5 59,4 

PP3 M1 133 108 251,1 235,6 146,9 143,5 24,0 24,0 88,5 81,1 66,9 61,2 

M2 133 108 275,2 236,8 146,9 140,5 24,0 24,0 97,0 79,8 73,3 60,9 

M3 133 108 271,3 241,5 138,4 141,0 24,0 24,0 90,1 81,7 67,4 61,7 

M4 133 108 278,6 244,8 133,7 140,6 24,0 24,0 89,4 82,6 67,1 62,4 

P4 M1 135 110 246,3 221,6 138,8 142,9 24,0 24,0 82,0 76,0 62,5 57,1 

M2 135 110 259,6 231,1 130,9 143,7 24,0 24,0 81,6 79,7 61,9 60,2 

M3 135 110 268,3 240,4 126,9 138,5 24,0 24,0 81,7 79,9 61,1 60,2 

M4 135 110 277,1 245,5 122,1 132,1 24,0 24,0 81,2 77,8 60,5 59,1 

CV (%)         5,2 6,7 

LSD0,05(M)         2,7 2,8 

LSD0,05(P)         3,1 2,6 

LSD0,05(P×M)         4,5 3,4 

Ghi chú: X: vụ Xuân 2018; M: vụ Mùa 2018. 

Kết quâ theo dõi trên cho thçy: Trong vý 

Xuân 2019, áp lăc sâu bệnh thçp nên giống 

ĐH12 bð häi ć mĀc rçt nhẹ (điểm 1) đến nhẹ 

(điểm 3). Trong điều kiện vý Mùa, giống ĐH12 

bð các loäi sâu bệnh häi ć mĀc nhẹ đến trung 

bình, đặc biệt sâu cuốn lá và ræy nâu xuçt hiện 

vĆi mật độ cao, gây häi ć mĀc độ trung bình 

(điểm 5). Các đối tþĉng gây häi trên chû yếu 

phát sinh và phát triển mänh täi các công thĀc 

có mật độ cçy cao và mĀc phân bón cao (P3, P4).  

3.2. Tại vùng Trung du miền núi phía Bắc 

Kết quâ trình bày ć bâng 3 cho thçy trong 

điều kiện vý Mùa, thąi gian sinh trþćng cûa 

giống ĐH12 ít chðu ânh hþćng cûa liều lþĉng 

phân bón và mật độ cçy. Thąi gian sinh trþćng 

cûa giống ĐH12 ć các công thĀc biến động tÿ 

107-110 ngày, trong đò công thĀc P4M4 có thąi 

gian sinh trþćng kéo dài nhçt (110 ngày); khi 

tăng lþĉng phân bón lên, thąi gian sinh trþćng 

cûa giống tăng. Ở cùng một mĀc phân bón, khi 

mật độ cçy tăng tÿ M1 lên M4 thì thąi gian sinh 

trþćng không thay đổi. Trong điều kiện vý 

Xuân, thąi gian sinh trþćng cûa giống ĐH12 ć 

các công thĀc biến động tÿ 130-135 ngày, khi 

tăng lþĉng phån bòn làm tăng thąi gian sinh 

trþćng (tÿ 2-5 ngày). Trong cùng một nền phân 

bón, thąi gian sinh trþćng không đổi khi tăng 

mật độ cçy. 

Kết quâ đánh giá ânh hþćng cûa mĀc phân 

bón và mật độ cçy đến các yếu tố cçu thành 

năng suçt và năng suçt cûa giống lúa ĐH12 

trong điều kiện vý Mùa cho thçy: Số bông/m2 

biến động tÿ 206,5 bông (P1M1) đến 247,5 bông 

(P2M3). Ở cùng một mĀc phân bón, số bông 

tăng khi mật độ cçy tăng lên. Trong cùng mĀc 
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phân bón, số hät/bông giâm khi tăng mật độ 

cçy, tuy nhiên số lþĉng giâm không nhiều, biến 

động tÿ 158,2 hät (P2M4) đến 183,1 hät (P2M1). 

Năng suçt thăc thu cûa giống ĐH12 ć các công 

thĀc biến động khá lĆn tÿ 56,4 tä/ha (P1M4) đến 

67,3 tä/ha (P2M2). Nhþ vậy, có thể kết luận 

trong điều kiện vý Mùa để giống lúa thuæn 

ĐH12 đät năng suçt cao nên cçy ć mật độ 40 

khóm/m2 và bón phân theo mĀc 90kg N + 90kg 

P2O5 + 68kg K2O/ha. 

Trong điều kiện vý Xuân, số bông/m2 tăng 

khi tăng lþĉng phân bón tÿ P1 đến P3 sau đò 

giâm dæn täi mĀc P4, biến động tÿ 233,1 bông 

(P1M1) đến 278,6 bông (P3M4). Trong cùng nền 

phân bón, khi tăng mật độ thì số bông/m2 tăng 

theo, ví dý ć nền phân bón P1, số bông/m2 tăng 

tÿ 233,1 bông (P1M1) đến 250,2 bông (P1M4). 

Ngþĉc läi, ć cùng một nền phân bón, số hät/bông 

cûa giống ĐH12 giâm dæn khi tăng mật độ. 

Trong cùng nền phân bón, tČ lệ hät chắc giâm 

khi tăng mật độ cçy nhþng chênh lệch không 

nhiều. Năng suçt thăc thu cûa giống lúa thuæn 

ĐH12 ć các công thĀc biến động khá lĆn tÿ 59,8 

tä/ha (P1M3) đến 73,3 tä/ha (P3M2). Täi công 

thĀc P3M2, giống ĐH12 đät năng suçt cao nhçt 

và sai khác cò ċ nghïa so vĆi các công thĀc khác. 

Nhþ vậy, trong điều kiện vý Xuân täi Thanh 

SĄn, Phú Thọ để giống lúa thuæn ĐH12 đät 

năng suçt cao nên cçy ć mật độ 40 khóm/m2 và 

bón phân theo mĀc 120kg N + 120kg P2O5 + 

90kg K2O/ha. 

Trong vý Mùa 2018, giống ĐH12 nhiễm 

nhẹ sâu bệnh häi (điểm 1-3). Ở các mĀc phân 

bón cao, mật độ cçy dày, lúa bð nhiễm ræy nâu, 

khô vằn và bäc lá nặng hĄn ć các mĀc phân bón 

thçp hĄn và mật độ cçy thþa hĄn. Trong vý 

Xuân 2019, ć các công thĀc giống ĐH12 nhiễm 

nhẹ sâu bệnh häi. Đối vĆi såu đýc thân, bệnh 

đäo ôn, khô vằn ć các mĀc phân cao và mật độ 

cçy dày, giống ĐH12 bð nhiễm nặng hĄn so vĆi 

các mĀc phân bón và mật độ cçy thçp hĄn 

(điểm 3). 

Bâng 4. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy 

và đến mức độ nhiễm sâu bệnh cûa giống ĐH12 tại Thanh Sơn, Phú Thọ 

Mức phân 
Mật độ 

cấy 

Bệnh hại (điểm) Sâu hại (điểm) 

Khô vằn Đạo ôn lá Bạc lá Cuốn lá Đục thân Rầy nâu 

X M X M X M X M X M X M 

P1 M1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

M2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

M3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

M4 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

P2 M1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

M2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

M3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

M4 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

P3 M1 1 3 1 1 0 3 0 1 3 1 1 3 

M2 3 3 1 1 0 3 0 1 3 1 1 3 

M3 3 3 3 1 0 3 0 1 3 1 1 3 

M4 3 3 3 3 0 3 0 1 3 1 1 3 

 

P4 

M1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 

M2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 

M3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 

M4 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 

Ghi chú: X: vụ Xuân 2018; M: vụ Mùa 2018; điểm 0 - không bị hại; 1 - bị hại rất nhẹ; 3 - bị hại nhẹ; 5 - bị hại 

trung bình; 7 - bị hại nặng; 9 - bị hại rất nặng.   



Xác định liều lượng phân bón và mật độ cấy phù hợp đối với giống lúa thuần ĐH12 tại các tỉnh phía Bắc 

1090 

 Bâng 5. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy đến thời gian sinh trưởng  

và năng suất cûa giống ĐH12 tại Yên Thành, Nghệ An 

Mức 
phân 

Mật 
độ 

Thời gian  
sinh trưởng 

(ngày) 
Số bông/m

2
 

Số hạt 
chắc/bông 

Khối lượng 
1..000 (g) 

Năng suất lý 
thuyết (tạ/ha) 

Năng suất  
thực thu (tạ/ha) 

X HT X HT X HT X HT X HT X HT 

P1 M1 125 98 267,7 199,5 148,2 149,5 24,0 24,0 95,2 71,6 72,2 54,2 

M2 125 98 278,2 210,8 146,4 141,4 24,0 24,0 97,8 71,5 73,9 53,6 

M3 125 98 282,6 218,4 142,8 138,4 24,0 24,0 96,9 72,5 72,8 54,7 

M4 125 98 290,5 230,3 143,6 136,4 24,0 24,0 100,1 75,4 75,6 56,8 

P2 M1 127 101 275,4 204,3 154,6 154,9 24,0 24,0 102,2 75,9 77,1 57,2 

M2 127 101 302,1 225,7 149,1 148,8 24,0 24,0 108,1 80,6 81,6 61,1 

M3 127 101 304,8 242,7 141,3 149,7 24,0 24,0 103,4 87,2 77,2 65,6 

M4 127 101 311,5 243,6 137,8 133,1 24,0 24,0 103,0 77,8 77,1 58,9 

P3 M1 130 103 277,4 211,3 153,6 154,1 24,0 24,0 102,3 78,1 76,3 59,2 

M2 130 103 288,5 223,6 152,3 144,7 24,0 24,0 105,5 77,6 78,9 57,8 

M3 130 103 301,6 235,1 146,8 134,8 24,0 24,0 106,2 76,1 79,1 56,9 

M4 130 103 311,6 238,5 134,9 131,1 24,0 24,0 100,9 75,1 75,2 56,3 

P4 M1 130 103 279,1 218,2 150,1 149,9 24,0 24,0 100,5 78,5 74,8 58,8 

M2 130 103 288,4 227,8 147,7 140,4 24,0 24,0 102,3 76,8 77,1 57,9 

M3 130 103 296,6 231,6 145,4 138,3 24,0 24,0 103,5 76,9 77,6 58,3 

M4 130 103 300,2 248,2 144,0 137,2 24,0 24,0 103,7 74,9 78,2 56,7 

CV (%)         4,4 6,1 

LSD0,05(M)         2,1 2,4 

LSD0,05(P)         2,6 2,7 

LSD0,05(P×M)         3,7 3,1 

 

3.3. Tại vùng Bắc Trung bộ 

Kết quâ đánh giá ânh hþćng cûa liều lþĉng 

phân bón và mật độ cçy đến thąi gian sinh 

trþćng và năng suçt cûa giống ĐH12 trong vý 

Hè Thu đþĉc trình bày ć bâng 5 cho thçy thąi 

gian sinh trþćng cûa giống ĐH12 chðu ânh 

hþćng cûa liều lþĉng phân bón và mật độ cçy. 

Thąi gian sinh trþćng cûa giống ĐH12 ć các 

công thĀc biến động tÿ 98 đến 103 ngày, trong 

đò công thĀc P4M4 có thąi gian sinh trþćng kéo 

dài nhçt (103 ngày); khi tăng lþĉng phân bón 

lên thąi gian sinh trþćng cûa giống tăng. Ở cùng 

một mĀc phân bón, khi mật độ cçy tăng tÿ M1 

lên M4, thąi gian sinh trþćng không thay đổi. 

Trong điều kiện vý Xuân, thąi gian sinh trþćng 

cûa giống ĐH12 ć các công thĀc biến động tÿ 

125 đến 130 ngày, khi tăng lþĉng phân bón làm 

tăng thąi gian sinh trþćng (tÿ 2-5 ngày). Trong 

cùng một nền phân bón, thąi gian sinh trþćng 

không đổi khi tăng mật độ cçy. 

Ảnh hþćng cûa liều lþĉng phân bón và mật 

độ cçy đến các yếu tố cçu thành năng suçt và 

năng suçt cûa giống lúa ĐH12 trong vý Hè Thu 

cho thçy: Số bông/m2 biến động tÿ 199,5 bông 

(P1M1) đến 248,2 bông (P4M4). Ở cùng một mĀc 

phân bón, số bông tăng khi mật độ cçy tăng lên. 

Trong cùng mĀc phân bón, số hät/bông giâm khi 

tăng mật độ cçy, tuy nhiên số lþĉng giâm không 

nhiều, ví dý trong cùng nền phân bón P2, mĀc 

độ giâm tÿ 180,5 hät (P2M1) đến 159,2 hät 

(P2M4). TČ lệ hät chắc cao nhçt ć nền phân bón 

P4, biến động tÿ 83,6-88,7%. Năng suçt thăc 

thu cûa giống ĐH12 ć các công thĀc biến động 

khá lĆn tÿ 53,6 tä/ha (P1M2) đến 65,6 tä/ha 
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(P2M3). Nhþ vậy, có thể kết luận trong điều 

kiện vý Hè Thu täi vùng Bắc Trung bộ, để giống 

lúa thuæn ĐH12 đät năng suçt cao, nên cçy ć 

mật độ 45 khóm/m2 và bón phân theo mĀc 90kg 

N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha.  

Trong vý Xuân, täi các công thĀc, số 

bông/m2 cûa giống ĐH12 tăng khi tăng lþĉng 

phân bón tÿ P1 đến P3, sau đò giâm dæn täi 

mĀc P4, biến động tÿ 267,7 bông (P1M1) đến 

311,6 bông (P3M4). Trong cùng nền phân bón, 

khi tăng mật độ thì số bông/m2 tăng theo, ví dý 

ć nền phân bón P2, số bông/m2 tăng tÿ 275,4 

bông (P2M1) đến 311,5 bông (P2M4). Ngþĉc läi, 

ć cùng một nền phân bón, số hät/bông cûa giống 

ĐH12 giâm dæn khi tăng mật độ. Trong cùng 

nền phân bón, tČ lệ hät chắc giâm khi tăng mật 

độ cçy nhþng chênh lệch không đáng kể. Năng 

suçt thăc thu cûa giống lúa thuæn ĐH12 ć các 

công thĀc biến động khá lĆn tÿ 72,8 tä/ha 

(P1M3) đến 81,6 tä/ha (P2M2). Täi công thĀc 

P2M2, giống ĐH12 đät năng suçt cao nhçt, 

không sai khác vĆi công thĀc P3M2, P3M3 và 

P4M4 nhþng sai khác cò ċ nghïa so vĆi các công 

thĀc còn läi. Nhþ vậy, trong điều kiện vý Xuân 

täi Yên Thành, Nghệ An, để giống lúa thuæn 

ĐH12 đät năng suçt cao nên cçy ć mật độ 40 

khóm/m2 và bón phân theo mĀc 100kg N + 

100kg P2O5 + 75kg K2O/ha. 

Trong vý Hè Thu 2018 täi Yên Thành, 

Nghệ An, các trà lúa nòi chung đều nhiễm nhẹ 

sâu bệnh do điều kiện thąi tiết thuận lĉi, công 

tác dă báo, dă tính tốt nên việc phòng trÿ đþĉc 

thăc hiện kðp thąi. Täi đða điểm triển khai thí 

nghiệm, giống ĐH12 nhiễm nhẹ sâu bệnh häi 

(điểm 1-3). Ở các mĀc phân bón cao, mật độ cçy 

dày, lúa bð nhiễm ræy nâu, khô vằn và bäc lá 

nặng hĄn. Trong vý Xuân 2019 täi Yên Thành, 

Nghệ An, ć các công thĀc thí nghiệm, giống 

ĐH12 nhiễm nhẹ sâu bệnh häi. Đối vĆi ræy nâu, 

bệnh khô vằn ć các mĀc phân cao và mật độ cçy 

dày, giống ĐH12 bð nhiễm nặng hĄn so vĆi các 

mĀc phân bón và mật độ cçy thçp hĄn (điểm 3). 

Bâng 6. Ảnh hưởng cûa liều lượng phân bón và mật độ cấy  

và đến mức độ nhiễm sâu bệnh cûa giống ĐH12 tại Yên Thành, Nghệ An 

Mức 
phân 

Mật độ 
cấy 

Bệnh hại (điểm) Sâu hại (điểm) 

Khô vằn Đạo ôn lá Bạc lá Cuốn lá Đục thân Rầy nâu 

X HT X HT X HT X HT X HT X HT 

P1 M1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M4 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

P2 M1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 

M4 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 3 3 

P3 M1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 3 

M2 3 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 3 

M3 3 3 1 1 0 3 0 1 1 1 1 3 

M4 3 3 1 1 0 3 0 1 1 1 3 3 

 

P4 

M1 3 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 3 

M2 3 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 3 

M3 3 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 3 

M4 3 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 3 

Ghi chú: X: vụ Xuân 2018; M: vụ Mùa 2018; điểm 0 - không bị hại; 1 - bị hại rất nhẹ; 3 - bị hại nhẹ; 5 - bị hại 

trung bình; 7 - bị hại nặng; 9 - bị hại rất nặng.   
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4. KẾT LUẬN 

Täi các tînh phía Bắc, giống lúa thuæn ĐH12 

có thąi gian sinh trþćng ngắn, 130-135 ngày 

trong vý Xuân, 105-109 ngày trong vý Mùa, 98-

102 ngày trong vý Hè Thu. Giống cò năng suçt 

khá và ổn đðnh, 65-70 tä/ha trong vý Xuân và 

60-65 tä/ha trong vý Mùa hoặc Hè Thu. 

Lþĉng phân bón và mật độ cçy ít ânh hþćng 

đến thąi gian sinh trþćng nhþng ânh hþćng đến 

mĀc độ nhiễm sâu bệnh, số bông/m2, số hät 

chắc/bông và năng suçt thăc thu cûa giống ĐH12.  

Để giống ĐH12 đät năng suçt cao, täi vùng 

đồng bằng sông Hồng cçy 40 khóm/m2 trong câ 

vý Xuân và Mùa, bón phân vĆi lþĉng 100kg N + 

100kg P2O5 + 75kg K2O/ha (Vý Xuân) và 90kg N 

+ 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (Vý Mùa), năng suçt 

bình quån đät 73,7-82,4 tä/ha; täi vùng Trung 

du miền núi phía Bắc cçy ć mật độ 40 khóm/m2 

trong câ vý Xuân và Mùa, bón phân vĆi lþĉng 

120kg N + 120kg P2O5 + 90kg K2O/ha (vý Xuân) 

và 90kg N + 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (Vý 

Mùa), năng suçt bình quån đät 67,3-73,3 tä/ha; 

täi vùng Bắc Trung bộ, cçy mật độ 40 khóm/m2 

trong vý Xuân và cçy 45 khóm/m2 trong vý Hè 

Thu, bón phân vĆi lþĉng 120kg N + 100kg N + 

100kg P2O5 + 75kg K2O/ha (vý Xuân) và 90kg N 

+ 90kg P2O5 + 68kg K2O/ha (Vý Hè Thu), năng 

suçt bình quån đät 65,6-81,6 tä/ha. 
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